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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

Bản án số: 19/2019/DS-PT 

Ngày: 01-03-2019 

V v Tr n    ấp  ợp đồng đặt 

 ọ . 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                          TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Văn P ương. 

Các Thẩm phán:                         Ông Đin  C í Tâm. 

                                                    Bả Nguyễn T ị Vĩn . 

- Thư ký phiên tòa: B  Trịn  T ùy Vân – T ư ký Tò  án n ân dân tỉn  

Đồng T áp. 

-   i  i n  i n ki m   t nh n   n t nh  ồng Th p: Ông Nguyễn Tấn 

Tài –   i m sát vi n t  m gi  p i n tò . 

Trong các ngày 21/02/2019 và ngày 01/3/2019 tại trụ sở Tò  án n ân dân 

tỉn  Đồng T áp xét xử p ú  t ẩm  ông k  i vụ án t ụ lý số: 64/2019/TLPT-

DS, ngày 17 tháng 01 năm 2019  v  vi    Tr n    ấp  ợp đồng đặt  ọ ”.  

Do Bản án dân sự sơ t ẩm số: 60/2018/DS-ST ngày 16/10/2018  ủ  To  án 

nhân dân  uy n T  tỉn  Đồng t áp  ị k áng  áo. 

T eo Quyết địn  đư  vụ án r  xét xử p ú  t ẩm số: 30/2019 QĐ-PT, ngày 

28 tháng 01 năm 2019  giữ   á  đương sự: 

1. Nguy n đơn: An  L  N ật T  sin  năm 1986; 

Đị    ỉ: Ấp A  xã Long T   uy n Hồng N  tỉn  Đồng T áp. 

Người đại di n t eo ủy quy n l   n  Nguyễn T  n  T1  sin  năm 1978; 

đị    ỉ: ấp B  xã Tân T   uy n T  n  B  tỉn  Đồng T áp ( ó mặt). 

2. Bị đơn:  An  Nguyễn Văn Đ (tự R)  sin  năm 1983 ( ó mặt); 

Đị    ỉ: ấp Bìn  T  xã Bìn  T   uy n T  n  B  tỉn  Đồng T áp. 
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3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

3.1. An  Ngô Min  H  sin  năm 1982 (vắng mặt); 

3.2. Ông Nguyễn Văn R  sin  năm 1965 ( ó mặt); 

Cùng đị    ỉ: ấp Bìn  T  xã Bìn  T   uy n T  n  B  tỉn  Đồng T áp. 

3.3. An  Nguyễn Văn T2  sin  năm 1987 (vắng mặt); 

Đị    ỉ: ấp Bìn  C  xã Bìn  T   uy n T  n  B  tỉn  Đồng T áp. 

4. Người k áng  áo: An  Nguyễn Văn Đ l   ị đơn trong vụ án. 

NỘI D NG V  ÁN  

Nguyên đơn anh Lê Nhật T trình bày:  

Ng y 14 01 2016 âm lị     n  T  ó ký kết  ợp đồng mu   án lú  với  n  

Nguyễn Văn Đ; nội dung  n  Đ  án   o  n  T lúa (giống J smine)  số lượng lúa 

tr n di n tí   65 công tầm  ắt (01  ông tầm  ắt tương đương 1.296m
2
), giá lúa là 

4.600đ kg  t ời gi n  ắt lúa vào ng y 18 01 2016 âm lị    t ời gi n  ân lúa vào 

ng y 19 01 2016 âm lị  ; anh T  ó đặt  ọ  trướ    o  n  Đ số ti n 13.000.000đ 

(Mười    tri u đồng)  tương ứng 200.000đ 01công, sau khi cân lúa xong thì anh 

T sẽ trừ ti n  ọ  lại   o  n  Đ. Khi ký kết  ợp đồng  anh T không  iết  n  H  

ông R, anh T2 và k ông  ó gi o ti n đặt  ọ    o n ững người n y    ỉ gi o ti n 

cho  n  Đ. Đến ng y 19 01 2016 âm lị     n  T đến  ân lú  trễ 01 ng y, do 

nông dân t u  oạ   rộ v  do t ủy tri u n n ghe không đến kịp. Đến trư  ng y 

20 01 2016 âm lị     n  T đến  ân lú  t ì  n  Đ k ông   ịu  án  vì   o rằng 

 n  T đã trễ  ẹn so với  ợp đồng và không t ống n ất trả ti n  ọ  lại   o  n  T.  

An  L  N ật T k ởi ki n y u  ầu Tò  án giải quyết  uộ  cá nhân anh 

Nguyễn Văn Đ (tự R) trả cho anh số ti n đặt  ọ  l  13.000.000đ (Mười    tri u 

đồng). 

Đối với  n  H  ông R   n  T2 t ì  n  T k ông  ó y u  ầu  do  n  Đ đã 

trự  tiếp n ận đủ số ti n 13.000.000đ t ì  n  y u  ầu cá nhân  n  Đ  ó trá   

n i m trả lại số ti n 13.000.000đ   o  n . 

- Bị đơn anh Nguyễn Văn Đ trình bày:  

Ng y 14 01 2016 âm lị     n  Đ  ó ký kết  ợp đồng mu   án lú  với  n  

T; nội dung  n  Đ  án   o  n  T lú  (giống J smine)  số lượng lú  tr n di n tí   

65 công tầm  ắt (01  ông tầm  ắt tương đương 1.296m
2
), giá lúa là 4.600đ kg  

t ời gi n  ắt lúa vào ng y 18 01 2016 âm lị    t ời gi n  ân lúa vào ngày 

19 01 2016 âm lị  ; an  Đ đã n ận số ti n đặt  ọ  l  13.000.000đ  tương ứng 
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200.000đ 01 ông. S u k i n ận ti n đặt  ọ    n  Đ đã   i  số ti n n y cho 

n ững người  n  Đ đã đứng bán lúa giùm,  ụ t  : An  Ngô T  n  H di n tí   

20 công n ận 4.000.000đ; ông Nguyễn Văn R di n tí   10  ông n ận 

2.000.000đ;  n  Nguyễn Văn T2 di n tí   05  ông n ận 1.000.000đ; khi giao 

ti n   o  n  H  ông R   n  T2 t ì k ông  ó l m giấy tờ. Ngày 19/01/2016 âm 

lị     n  T k ông đến  ân lú  n ư t ỏ  t uận; vi    n  T đến  ân lú  trễ k ông 

 ó t ông  áo   o  n  Đ và  n   ũng k ông li n    đượ  với  n  T. Đến trư  

ng y 20 01 2016 âm lị     n  T mới đến  ân lú ; lúc này  n  Đ đã đổ lú  r  

p ơi. Do anh  ó t u  người v  mu  lưới  mũ n ự  đ  p ơi lú   n n  n  đ  ng ị 

tăng giá lú , n ưng  n  T k ông t ống n ất. An  T  ó mời Công an xã Bình T 

đến giải quyết n ưng   i   n vẫn k ông t ỏ  t uận đượ  vi   mu   án lú , sau 

đó  n  p ơi lú  k ô v   án   o người k á . 

An  k ông t ống n ất trả   o  n  T số ti n đặt  ọ  l  13.000.000đ (Mười 

   tri u đồng)  do  n  T đã đến  ân lú  trễ t ời  ạn t eo t ỏ  t uận  vi p ạm 

 ợp đồng ng y 14 01 2016 âm lị  . 

Đối với vi    n  Ngô Min  H   n  Nguyễn Văn R   n  Nguyễn Văn T 

n ận ti n đặt  ọ  do  n    i  lại   i n n y  n  k ông  ó y u  ầu Tò  án giải 

quyết  tự  n  sẽ t ỏ  t uận với  n  H   n  R   n  T2. 

Theo hồ sơ án sơ thẩm thì anh Ngô Minh H trình bày: Ngày 14/01/2016 

âm lị     n   ó n ờ  n  Đ đứng r  t ỏ  t uận vi   mu   án lú  với  n  T và ký 

 ợp đồng mu   án lú , n ận ti n đặt  ọ   ủ   n  T. An    ỉ  iết giá lú   ng y 

 ắt lú   ng y  ân lú   giá đặt  ọ  do  n  Đ giao lại. An   án di n tí   20  ông 

tầm  ắt n n n ận số ti n đặt  ọ  l  4.000.000đ; vi   n ận ti n đặt  ọ  không có 

l m giấy tờ. Do anh  n  T k ông đến  ân lú  v o ng y 19 01 2016 âm lị   n ư 

t ỏ  t uận, m  đến v o  uổi trư  ng y 20 01 2016 âm lị  ; k i đó  n  đã đổ lú  

r  p ơi v  mu  lưới p ơi  t u  người p ơi lú  và sau khi lúa khô thì bán cho 

người k á . An  k ông t ống n ất trả lại ti n  ọ   do  n  T đã vi p ạm  ợp 

đồng. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Văn R trình bày:  

Ông t ống n ất có n ờ  n  Đ đứng r  t ỏ  t uận vi   mu   án lú  với  n  T, 

ông bán di n tí   10  ông tầm  ắt n n n ận số ti n đặt  ọ  l  2.000.000đ do anh 

Đ gi o   o ông  vi   n ận ti n k ông  ó l m giấy tờ. Ng y 19 01 2016 âm lị  , 

 n  T k ông đến  ân lú  như t ỏ  t uận m  đến v o  uổi trư  ng y 20 01 2016 

âm lị  ; k i đó ông đã đổ lú  r  p ơi v  mu  lưới p ơi  t u  người p ơi lú . 

Ông k ông t ống n ất trả lại ti n  ọ   do  n  T đã vi p ạm  ợp đồng. 
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Theo hồ sơ án sơ thẩm thì anh Nguyễn Văn T2 trình bày: Anh t ống n ất 

có n ờ  n  Đ đứng r  t ỏ  t uận vi   mu   án lú  với  n  T, anh bán di n tí   

5 công tầm  ắt n n  ó n ận ti n đặt  ọ  l  1.000.000đ từ  n  Đ, vi   n ận ti n 

k ông  ó l m giấy tờ. Ng y 19 01 2016 âm lị  ,  n  T k ông đến  ân lú  n ư 

t ỏ  t uận m  đến v o  uổi trư  ng y 20 01 2016 âm lị  ; k i đó  n  đã đổ lú  

r  p ơi v  mu  lưới p ơi  t u  người p ơi lú . An  k ông t ống n ất trả lại ti n 

 ọ   do  n  T đã vi p ạm  ợp đồng. 

  n  n    thẩm    60/2018/DS-ST ngày 16/10/2018 của Tòa  n nh n   n 

huy n Thanh B tuyên xử:  

1. C ấp n ận y u  ầu k ởi ki n  ủ   n  L  N ật T đối với  n  Nguyễn 

Văn Đ. 

Buộ   n  Nguyễn Văn Đ   ịu trá   n i m  á n ân trả lại cho anh Lê 

N ật T số ti n đặt  ọ  là 13.000.000đ (Mười    tri u đồng). 

   từ ng y  n  L  N ật T  ó đơn y u  ầu t i   n  án  m   n  Nguyễn 

Văn Đ   ư  t i   n  xong số ti n tr n  t ì   ng t áng p ải   ịu lãi t eo mứ  lãi 

suất   ậm trả đượ  quy địn  tại k oản 2 Đi u 468  ủ  Bộ luật dân sự năm 2015 

v o từng t ời đi m t i   n  án  đối với số ti n   ậm t i   n . 

2. V  án p í dân sự sơ t ẩm:  

- Anh Nguyễn Văn Đ p ải chịu án phí dân sự sơ t ẩm là 650.000đ (Sáu 

trăm năm mươi ng ìn đồng). 

- An  L  N ật T k ông p ải   ịu án p í dân sự sơ t ẩm; n n đượ  n ận lại 

số ti n nộp tạm ứng án p í là 325.000đ (B  trăm   i mươi lăm ng ìn đồng) t eo 

 i n l i t u số 0002330 ngày 01 tháng 3 năm 2018  ủ  C i  ụ  T i   n  án dân 

sự  uy n T  n  Bìn .  

Ngo i r   ản án sơ t ẩm  òn tuy n v  quy n v  t ời  ạn k áng  áo  

quy n  ng ĩ  vụ v  t ời  i u t i   n  án  ủ   á  đương sự t eo quy địn   ủ  

p áp luật. 

S u k i xét xử sơ t ẩm  ng y 31 10 2018  ị đơn Nguyễn Văn Đ (tự R)  

kháng cáo đối với Bản án dân sự sơ t ẩm số 60 2018 DS-ST ng y 16 10 2018  ủ  

To  án n ân dân  uy n T  n  B;  n  Nguyễn Văn Đ (tự R) k áng  áo y u  ầu Tò  

p ú  t ẩm giải quyết  á  y u  ầu k ởi ki n  ủ   n  L  N ật T vì  n  T vi p ạm 

 ợp đồng n n mất ti n  ọ   k ông đồng ý trả lại   o  n  T 13.000.000đ ti n  ọ . 

Tại p i n tò  p ú  t ẩm: 
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- An  Nguyễn Văn Đ giữ nguy n nội dung k áng  áo  y u  ầu Tò  p ú  

t ẩm giải quyết  á  y u  ầu k ởi ki n  ủ   n  L  N ật T vì  n  T vi p ạm  ợp 

đồng n n mất ti n  ọ    ợp đồng  án lú    o  n  T  n  trự  tiếp ký g i t n l  

Nguyễn Văn R. 

- P í  nguy n đơn  n  L  N ật T tiếp tụ  giữ nguy n nội dung k ởi ki n 

v  y u  ầu tò  p ú  t ẩm giữ nguyên như  ản án sơ t ẩm đã tuy n.  

- Người  ó quy n lợi ng ĩ  vụ li n qu n ông Nguyễn Văn R vẫn giữ 

nguy n ý kiến trìn    y ở tò  sơ t ẩm  y u  ầu Tò  p ú  t ẩm giải quyết  á  y u 

 ầu k ởi ki n  ủ   n  L  N ật T vì  n  T vi p ạm  ợp đồng n n mất ti n  ọ .   

- Ý kiến  ủ  Đại di n Vi n  i m sát n ân dân tỉn  đã p át  i u v  tố tụng 

 ủ  T ẩm p án  T ư ký  Hội đồng xét xử v   á  đương sự t  m gi  tố tụng đ u 

  ấp   n  đúng quy địn   ủ  p áp luật; riêng anh H và anh T2 vắng mặt l  

k ông   ấp   n  quy địn  p áp luật  n ưng k ông l m ản   ưởng   y  ản trở 

vi   xét xử p ú  t ẩm; v  nội dung đ  ng ị k ông   ấp n ận k áng  áo  ủ   n  

Đủ, giữ nguy n  ản án sơ t ẩm. 

S u k i ng i n  ứu  á  t i li u  ó trong  ồ sơ vụ án  đượ  t ẩm tr  tại 

phiên tò ;  ăn  ứ v o kết quả tr n  tụng tại p i n tò ; 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]. Vi   gi o dị   đặt  ọ  giữ   n  T v   n  Đ đượ  t    i n rõ tại  ợp 

đồng mu   án lú  ng y 14 01 2016 âm lị   với nội dung  Bên A (anh T) có đặt 

cọc trước cho bên B (anh Đ ghi trên hợp đồng là R) số tiền 13.000.000đ (Mười 

ba triệu đồng chẵn), sau khi cân lúa xong bên A sẽ trừ tiền cọc trước đó lại cho 

từng chủ (có ghi tên phía sau hợp đồng này). Nội dung cam kết chung: Khi cắt 

lúa xong đem ra trong 03 ngày bên A không đến cân lúa thì sẽ mất số tiền đặt 

cọc trước đó; Đến hẹn bên B không có lúa bán và nhiều lý do khác, bên B phải 

thường gấp đôi số tiền mà bên A đặt cọc đưa trước đó, kể cả tiền chi phí;…”;  

Căn  ứ v o  ợp đồng   i   n gi o kết  t ì vi   t ỏ  t uận ng y  ân lú  l  ng y 

19 01 2016 âm lị   đây đượ   oi l  t ời đi m  ẹn đ   ân lú     ứ k ông p ải l  

t ời  ạn  uối  ùng  ủ  vi   t ự   i n  ợp đồng  m  t ời  ạn t ự   i n  ợp đồng 

đượ  t ỏ  t uận ở p ần   m kết   ung  đó l  03 ng y k  từ ng y  ắt lú  v   ết 

t ời  ạn n y mới  ị  oi l  vi p ạm  ợp đồng v  xử lý trá   n i m  ồi t ường. 

N ư vậy   ắt lú  l  ng y 18   ẹn  ân lú  ng y 19  n  T k ông đến  ân lú  đượ   

n ưng ng y 20 01 2016 âm lị    n  T đã đến  ân lú  l   òn trong t ời  ạn  ợp 

đồng   n  Đ k ông  ân lú    o  n  T l   n  Đ vi p ạm  ợp đồng  lẽ r   n  Đ 

p ải  ị xem xét xử lý  ồi t ường  n ưng  n  T k ông y u  ầu   n  T   ỉ y u 

 ầu  n  Đ trả lại ti n đặt  ọ  l  đã  ó lợi   o  n  Đ. Vì vậy  đối với y u  ầu 
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k ởi ki n  ủ   n  T l   ó  ăn  ứ   ấp n ận  nội dung k áng  áo  ủ   n  Đ   o 

rằng  n  T vi p ạm  ợp đồng   n  Đ k ông trả lại ti n  ọ    o  n  T l  k ông 

 ó  ơ sở n n k ông đượ    ấp n ận. 

[2]. Ý kiến  ủ   i m sát vi n tại p i n tò  đã n ận địn  v  đ  ng ị k ông 

  ấp n ận k áng  áo  ủ   n  Đ  giữ nguy n  ản án sơ t ẩm l   ó  ăn  ứ p ù 

 ợp  đượ    ấp n ận. 

[3]. Từ n ững tìn  tiết  nội dung n ận địn  tr n   ó đủ  ơ sở kết luận án 

sơ t ẩm xử   ấp n ận y u  ầu  ủ   n  T   uộ   n  Đ(tự R) trả   o  n  T 

13.000.000đ ti n đặt  ọ  l   ó  ăn  ứ p áp luật;  n  Đ k áng  áo đư  r  y u  ầu 

k ông p ù  ợp  n n  k ông đượ    ấp n ận; p ải giữ nguy n  ản án sơ t ẩm. 

[4]. Do k áng  áo k ông đượ    ấp n ận  n n người k áng  áo p ải   ịu 

án p í p ú  t ẩm t eo luật địn . 

[5]. Cá  p ần k á   ủ  quyết địn  án sơ t ẩm k ông  ó k áng  áo  k áng 

ng ị  ó  i u lự  p áp luật k  từ ng y  ết t ời  ạn k áng  áo  k áng ng ị. 

Vì  á  lẽ tr n; 

Q YẾT ĐỊNH  

Căn  ứ v o   oản 1  Đi u 148 v    oản 1  Đi u 308 Bộ luật tố tụng dân 

sự; 

Áp dụng: Đi u 328  Đi u 688 Bộ luật dân sự năm 2015 v  Ng ị quyết số 

326 2016 UBTVQH 14 ng y 30 12 2016  ủ  Ủy B n T ường Vụ Quố  Hội quy 

địn  v  án p í  l  p í Tò  án. 

Tuy n xử: 

1.   ông   ấp n ận k áng  áo  ủ   n  Nguyễn Văn Đ (tự R); giữ nguy n 

Bản án sơ t ẩm số 60/2018/DS-ST ngày 16/10 2018   ủ  Tò  án n ân dân 

 uy n T  n  B  tỉn  Đồng T áp. 

2. C ấp n ận y u  ầu k ởi ki n  ủ   n  L  N ật T đối với  n  Nguyễn 

Văn Đ (tự R). Buộ   n  Nguyễn Văn Đ  ó trá   n i m trả lại   o  n  L  N ật T 

số ti n đặt  ọ  là 13.000.000đ (Mười    tri u đồng). 

   từ ng y  n  L  N ật T  ó đơn y u  ầu t i   n  án dân sự, mà anh 

Nguyễn Văn Đ   ư  t i   n  xong số ti n trên, thì hàng tháng  n  Đ p ải   ịu 

lãi cho anh T t eo mứ  lãi suất   ậm trả đượ  quy địn  tại k oản 2 Đi u 468  ủ  

Bộ luật dân sự năm 2015 đối với số ti n   ậm t i   n    o đến k i t i   n  án 

xong. 

3. V  án phí:  



 7 

- Anh Nguyễn T  n  Đ (tự R) p ải nộp 650.000đ ti n án p í dân sự sơ 

t ẩm v  300.000đ ti n án p í dân sự p ú  t ẩm; đượ  k ấu trừ v o ti n tạm ứng 

án p í đã nộp 300.000đ ng y 01/11/2018  t eo  i n l i số 0004401  ủ  C i  ụ  

T i   n  án dân sự  uy n T  n  Bìn , anh Đ (tự R) còn p ải nộp t  m số ti n 

là 650.000đ (Sáu trăm năm mươi ng ìn đồng). 

- An  L  N ật T k ông p ải   ịu án p í; n n đượ  n ận lại số ti n nộp tạm 

ứng án p í là 325.000đ (B  trăm   i mươi lăm ng ìn đồng) t eo  i n l i t u số 

0002330 ngày 01 tháng 3 năm 2018  ủ  C i  ụ  T i   n  án dân sự  uy n T  n  

Bình.  

Trường  ợp Bản án đượ  t i   n  t eo quy địn  tại Đi u 2 Luật T i   n  

án dân sự  t ì người đượ  t i   n  án dân sự  người p ải t i   n  án dân sự  ó 

quy n t ỏ  t uận t i   n  án   ó quy n y u  ầu t i   n  án  tự nguy n t i   n  

án  oặ   ị  ưỡng   ế t i   n  án t eo  á  Đi u 6  7  7  v  9 Luật T i   n  án 

dân sự; t ời  i u t i   n  án đượ  t ự   i n t eo quy địn  tại Đi u 30 Luật T i 

  n  án dân sự. 

Bản án p ú  t ẩm  ó  i u lự  p áp luật t i   n  k  từ ng y tuy n án.             

N i nhận:                                             
- V SND tỉn  Đồng T áp;                          

- TAND  uy n T  n  B; 

- CCTHADS  uy n T  n  B; 

- Phòng KTNV-THA TAND Đồng T áp; 

- Cá  đương sự; 

- Lưu  ồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

(Đã ký) 

 

 

Bùi Văn Phương 

 


